
UBND PHƯỜNG ĐÔNG A
TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

1 H42.203-250731-10929 NGUYỄN VĂN THẮNG Phạm Thị Dung Đề nghị đăng ký hộ kinh 
doanh

01/08/2025 08:08:10 06/08/2025 
08:03:00

05/08/2025 
08:35:56

Đã trả kết 
quả

2 H42.203-250731-10297 ĐỖ TRƯỜNG AN Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

01/08/2025 08:12:12 06/08/2025 
08:09:00

05/08/2025 
08:42:15

Đã trả kết 
quả

3 H42.203-250801-1099 Nguyễn Thị Hằng Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 01/08/2025 08:34:00 05/08/2025 
08:00:00

01/08/2025 
10:53:59

Đã trả kết 
quả

4 H42.203-250801-1773 Trần Trọng Phi Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 01/08/2025 09:18:42 05/08/2025 
09:18:00

01/08/2025 
15:42:00

Đã trả kết 
quả

5 H42.203-250801-2132 Trần Thị Kiều Anh Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 01/08/2025 09:20:45 05/08/2025 
09:19:00

01/08/2025 
16:02:26

Đã trả kết 
quả

6 H42.203-250801-2176 Trần Quyết Thắng Nguyễn Văn Tuần Chứng thực điện tử 01/08/2025 09:21:20 05/08/2025 
08:21:00

04/08/2025 
14:51:59

Đã trả kết 
quả

7 H42.203-250801-2476 NGUYỄN BÍCH NGỌC Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 01/08/2025 09:32:33 05/08/2025 
09:32:00

01/08/2025 
11:02:22

Đã trả kết 
quả

8 H42.203-250801-3779 TRẦN LAN PHƯƠNG Trần Phương Thức Chứng thực điện tử 01/08/2025 11:06:12 06/08/2025 
11:06:00

01/08/2025 
16:56:09

Đã trả kết 
quả

9 H42.203-250801-4945 TRẦN THỊ THU 
TRANG

Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 01/08/2025 11:37:02 05/08/2025 
11:36:00

01/08/2025 
16:02:55

Đã trả kết 
quả

10 H42.203-250801-3469 Thiều Thị Linh Nguyễn Quốc Toản Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

01/08/2025 11:40:37 06/08/2025 
11:37:00

05/08/2025 
09:00:45

Đã trả kết 
quả

11 H42.203-250801-6173 TRẦN THỊ TUYẾT Nguyễn Quốc Toản Chứng thực điện tử 01/08/2025 13:36:20 06/08/2025 
13:35:00

05/08/2025 
08:33:13

Đã trả kết 
quả

12 H42.203-250801-7406 ĐẶNG NGỌC PHÚC  Trần Phương Thức Chứng thực điện tử 01/08/2025 14:45:33 05/08/2025 
13:45:00

04/08/2025 
07:54:31

Đã trả kết 
quả

13 H42.203-250801-7354 ĐẶNG THỊ THUÝ nguyễn thị thuần Cấp phép xây dựng nhà ở 
riêng lẻ

01/08/2025 14:46:17 22/08/2025 
14:45:00

20/08/2025 
08:18:01

Đã trả kết 
quả

14 H42.203-250801-7798 TRẦN THU HUỆ Nguyễn Văn Tuần Cấp phép xây dựng nhà ở 
riêng lẻ

01/08/2025 15:08:07 05/08/2025 
14:08:00

04/08/2025 
15:12:59

Đã trả kết 
quả

15 H42.203-250801-8355 Nguyễn Văn Chinh Nguyễn Văn Tuần Cấp phép xây dựng nhà ở 
riêng lẻ

01/08/2025 15:34:42 05/08/2025 
14:34:00

05/08/2025 
11:11:53

Đã trả kết 
quả

16 H42.203-250801-8488 NGUYỄN DUY TUẤN  Trần Phương Thức Cấp phép xây dựng nhà ở 
riêng lẻ

01/08/2025 15:39:28 05/08/2025 
14:39:00

01/08/2025 
16:57:53

Đã trả kết 
quả

17 H42.203-250801-9463 Đỗ Thị Kim Thùy Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 01/08/2025 16:23:44 06/08/2025 
08:00:00

01/08/2025 
16:39:52

Đã trả kết 
quả

18 H42.203-250801-9665 Trần Thị Hồng Tươi Nguyễn Văn Tuần Chứng thực điện tử 01/08/2025 16:43:16 06/08/2025 
08:00:00

04/08/2025 
16:32:51

Đã trả kết 
quả

19 H42.203-250804-0592 Phạm Thị Thanh Tâm Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 04/08/2025 08:02:58 06/08/2025 
08:00:00

04/08/2025 
16:34:18

Đã trả kết 
quả

20 H42.203-250804-0679 Phạm Thị Thanh Tâm Nguyễn Văn Tuần Chứng thực điện tử 04/08/2025 08:06:59 06/08/2025 
08:06:00

04/08/2025 
13:15:49

Đã trả kết 
quả

21 H42.203-250804-1182 TRẦN CÔNG DỤNG  Trần Phương Thức Chứng thực điện tử 04/08/2025 08:43:10 06/08/2025 
08:00:00

04/08/2025 
14:17:32

Đã trả kết 
quả

22 H42.203-250804-1870 Trần Đức Tuấn Nguyễn Văn Tuần Chứng thực điện tử 04/08/2025 08:57:21 06/08/2025 
08:00:00

04/08/2025 
14:16:56

Đã trả kết 
quả

23 H42.203-250804-2918 Nguyễn Văn Viên nguyễn thị thuần Cấp phéo xây dựng nhà ở 
riêng lẻ

04/08/2025 09:41:56 25/08/2025 
09:40:00

20/08/2025 
08:19:55

Đã trả kết 
quả

24 H42.203-250804-2944 Nguyễn Thị Thanh Mai Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 04/08/2025 09:49:51 06/08/2025 
09:49:00

04/08/2025 
11:46:53

Đã trả kết 
quả

25 H42.203-250804-1959 Vũ Thị Việt Hà Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 04/08/2025 09:51:35 06/08/2025 
09:51:00

04/08/2025 
11:46:12

Đã trả kết 
quả

26 H42.203-250804-1838 TRẦN NGỌC PHONG  Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 04/08/2025 09:52:38 06/08/2025 
08:52:00

04/08/2025 
13:58:56

Đã trả kết 
quả

27 H42.203-250804-3888 Trần Văn Sỹ Nguyễn Văn Tuần Chứng thực điện tử 04/08/2025 10:16:26 06/08/2025 
09:16:00

05/08/2025 
11:13:48

Đã trả kết 
quả

28 H42.203-250804-3712 TRẦN HOÀNG TRUNG Nguyễn Văn Tuần Chứng thực điện tử 04/08/2025 10:17:52 06/08/2025 
09:17:00

04/08/2025 
15:26:37

Đã trả kết 
quả

29 H42.203-250804-3603 BÙI THỊ LOAN Nguyễn Văn Tuần Chứng thực điện tử 04/08/2025 10:19:10 06/08/2025 
09:19:00

04/08/2025 
16:35:23

Đã trả kết 
quả

30 H42.203-250804-3647 Trần Thanh Tùng Trần Phương Thức Chứng thực điện tử 04/08/2025 10:19:19 07/08/2025 
10:19:00

05/08/2025 
08:20:45

Đã trả kết 
quả

31 H42.203-250804-3506 TRẦN TRUNG KIÊN Nguyễn Văn Tuần Chứng thực điện tử 04/08/2025 10:20:27 06/08/2025 
09:20:00

04/08/2025 
16:37:33

Đã trả kết 
quả

32 H42.203-250804-4179 Trần Chính Điềm Nguyễn Văn Tuần Chứng thực điện tử 04/08/2025 10:30:07 06/08/2025 
09:30:00

04/08/2025 
15:27:40

Đã trả kết 
quả

33 H42.203-250804-7146 Nguyễn Văn Thiện Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 04/08/2025 13:56:25 06/08/2025 
13:56:00

04/08/2025 
16:35:19

Đã trả kết 
quả

34 H42.203-250804-7685 Nguyễn Văn Thiện Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 04/08/2025 14:23:14 06/08/2025 
14:23:00

04/08/2025 
16:56:48

Đã trả kết 
quả

35 H42.203-250804-9616 TRẦN THỊ HIÊN Nguyễn Văn Tuần Chứng thực điện tử 04/08/2025 15:58:38 06/08/2025 
14:58:00

05/08/2025 
13:10:57

Đã trả kết 
quả

36 H42.203-250804-9635 Trần Thị Hiên Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 04/08/2025 15:59:57 07/08/2025 
08:00:00

04/08/2025 
17:01:12

Đã trả kết 
quả

37 H42.203-250801-11645 LƯƠNG THỊ THU 
DUNG

Phạm Thị Dung Chứng thực điện tử 04/08/2025 16:30:19 08/08/2025 
08:00:00

05/08/2025 
13:48:54

Đã trả kết 
quả

38 H42.203-250802-4753 Nguyễn Thị Hồng Bích Phạm Thị Dung Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

04/08/2025 16:40:51 08/08/2025 
08:00:00

05/08/2025 
13:52:52

Đã trả kết 
quả

39 H42.203-250802-6676 NGUYỄN THỊ MỸ Phạm Thị Dung Đề nghị đăng ký hộ kinh 
doanh

04/08/2025 16:50:02 08/08/2025 
08:00:00

05/08/2025 
13:54:37

Đã trả kết 
quả

40 H42.203-250804-11019 Trần Thị Huyên Nguyễn Quốc Toản Chấm dứt hoạt động hộ kinh 
doanh

04/08/2025 19:56:29 08/08/2025 
08:00:00

05/08/2025 
09:23:30

Đã trả kết 
quả

41 H42.203-250804-6383 TRẦN DOÃN NGỌC Nguyễn Quốc Toản Đăng ký thay đổi nội dung 
đăng ký hộ kinh doanh

04/08/2025 20:02:06 08/08/2025 
08:00:00

05/08/2025 
16:01:59

Đã trả kết 
quả

42 H42.203-250804-6302 TRẦN DOÃN NGỌC Nguyễn Quốc Toản Thay đổi nội dung đăng ký 
hộ kinh doanh

04/08/2025 20:12:24 08/08/2025 
08:00:00

05/08/2025 
10:04:27

Đã trả kết 
quả

43 H42.203-250805-1088 TRỊNH THỊ THÙY LINH Nguyễn Văn Tuần Chứng thực điện tử 05/08/2025 08:30:33 07/08/2025 
08:00:00

05/08/2025 
11:16:17

Đã trả kết 
quả

44 H42.203-250805-1483 Trần Thị Hiếu Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 05/08/2025 08:44:19 07/08/2025 
08:44:00

05/08/2025 
16:10:50

Đã trả kết 
quả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

THỐNG KÊ SỐ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ
(Từ ngày 01 tháng 08 năm 2025 đến ngày 31 tháng 08 năm 2025)

STT Mã số hồ sơ Tên khách hàng Người tiếp nhận Trích yếu hồ sơ Ngày nhận hồ sơ Ngày hẹn trả Ngày trả kết 
quả

Trạng thái 
hồ sơ

Ký nhận Ghi chú



45 H42.203-250805-1548 TRẦN NGỌC MINH Nguyễn Văn Tuần Chứng thực chữ ký 05/08/2025 08:48:46 07/08/2025 
08:00:00

05/08/2025 
11:17:19

Đã trả kết 
quả

46 H42.203-250805-2101 Trần Ngọc Hân Nguyễn Văn Tuần Chứng thực chữ ký 05/08/2025 09:11:27 07/08/2025 
08:11:00

05/08/2025 
11:18:15

Đã trả kết 
quả

47 H42.203-250805-4578 Trần Kim Thanh Nguyễn Văn Tuần Chứng Thực chữ ký 05/08/2025 10:57:26 07/08/2025 
09:57:00

05/08/2025 
16:55:43

Đã trả kết 
quả

48 H42.203-250805-4523 TRẦN QUANG TUẤN  Trần Việt Hoàng Chứng Thực chữ ký 05/08/2025 10:57:46 07/08/2025 
09:57:00

06/08/2025 
07:53:26

Đã trả kết 
quả

49 H42.203-250805-7739 Hoàng Mạnh Việt Trần Phương Thức Chứng Thực chữ ký 05/08/2025 14:40:50 07/08/2025 
14:40:00

05/08/2025 
15:00:12

Đã trả kết 
quả

50 H42.203-250805-7999 Hoàng Thị Huệ Nguyễn Văn Tuần Chứng thực bản sao 05/08/2025 14:55:25 07/08/2025 
14:55:00

05/08/2025 
16:47:03

Đã trả kết 
quả

51 H42.203-250805-8085 Đặng Thị Oanh Trần Văn Nam Cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất lần đầu

05/08/2025 15:04:36 05/09/2025 
08:00:00

03/09/2025 
16:29:42

Đã trả kết 
quả

52 H42.203-250805-8232 Đặng Thị Oanh Trần Văn Nam
Cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất lầm đầu thửa đất 
40 tờ BĐ 14.1 ( mới 24)

05/08/2025 15:09:44
05/09/2025 

08:00:00
03/09/2025 

16:39:14
Đã trả kết 

quả

53 H42.203-250805-8975 Đinh Thị Tuyết Trần Văn Nam Chuyển mục đích sử dụng đất 05/08/2025 15:38:40 27/08/2025 
08:00:00

18/08/2025 
09:44:33

Đã trả kết 
quả

54 H42.203-250805-9503 Trần Sĩ Cương Nguyễn Văn Tuần Chứng thực chữ ký 05/08/2025 16:04:45 08/08/2025 
08:00:00

05/08/2025 
16:56:27

Đã trả kết 
quả

55 H42.203-250804-13622 Đỗ Văn Đoàn Nguyễn Quốc Toản Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

05/08/2025 16:09:14 11/08/2025 
08:00:00

06/08/2025 
10:25:12

Đã trả kết 
quả

56 H42.203-250804-13794 NGUYỄN THỊ MỸ Nguyễn Quốc Toản Đề nghị đăng ký hộ kinh 
doanh

05/08/2025 16:20:43 11/08/2025 
08:00:00

06/08/2025 
10:25:54

Đã trả kết 
quả

57 H42.203-250804-14110 Vũ Huy Hoàng Nguyễn Quốc Toản Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

05/08/2025 16:23:17 11/08/2025 
08:00:00

06/08/2025 
10:26:19

Đã trả kết 
quả

58 H42.203-250805-9356 Trần công đức Nguyễn Quốc Toản Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

05/08/2025 16:25:24 11/08/2025 
08:00:00

06/08/2025 
10:26:45

Đã trả kết 
quả

59 H42.203-250806-0563 TRẦN THỊ HÀ Trần Phương Thức Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

06/08/2025 08:07:27 08/08/2025 
08:07:00

06/08/2025 
09:34:49

Đã trả kết 
quả

60 H42.203-250806-0771 NGUYỄN VĂN 
PHƯỜNG

Trần Phương Thức Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

06/08/2025 08:16:31 08/08/2025 
08:16:00

06/08/2025 
09:40:52

Đã trả kết 
quả

61 H42.203-250806-0732 Trần Việt Hoàng Trần Việt Hoàng Chứng thực 06/08/2025 08:20:32 08/08/2025 
08:20:00

06/08/2025 
10:14:05

Đã trả kết 
quả

62 H42.203-250806-0947 Nguyễn Thế Truyền Nguyễn Văn Tuần Chứng thực 06/08/2025 08:29:17 11/08/2025 
08:29:00

06/08/2025 
10:34:38

Đã trả kết 
quả

63 H42.203-250806-1213 TRẦN VĂN XUÂN Nguyễn Quốc Toản Chứng thực 06/08/2025 08:40:44 11/08/2025 
08:40:00

06/08/2025 
15:57:12

Đã trả kết 
quả

64 H42.203-250805-13312 Nguyễn Văn Quy Nguyễn Quốc Toản Chứng thực 06/08/2025 08:43:40 11/08/2025 
08:41:00

06/08/2025 
15:59:07

Đã trả kết 
quả

65 H42.203-250805-13005 PHẠM QUỐC HẢI Nguyễn Quốc Toản Chứng thực 06/08/2025 09:09:35 11/08/2025 
09:05:00

06/08/2025 
16:01:05

Đã trả kết 
quả

66 H42.203-250805-13080 PHẠM QUỐC HẢI Nguyễn Quốc Toản Chứng thực 06/08/2025 09:16:04 11/08/2025 
09:14:00

06/08/2025 
16:03:42

Đã trả kết 
quả

67 H42.203-250806-1993 TRẦN XUÂN HIẾU Trần Văn Nam Chứng thực 06/08/2025 09:25:47 18/08/2025 
09:25:00

12/08/2025 
16:42:00

Đã trả kết 
quả

68 H42.203-250806-2428 Phạm Quang Huy Nguyễn Văn Tuần Chứng thực 06/08/2025 09:33:40 08/08/2025 
08:33:00

07/08/2025 
16:46:15

Đã trả kết 
quả

69 H42.203-250806-2551 Phạm Quang Huy Trần Việt Hoàng Chứng thực 06/08/2025 09:38:21 08/08/2025 
09:38:00

06/08/2025 
13:46:02

Đã trả kết 
quả

70 H42.203-250806-2838 TRẦN BÁ ĐIỂN Trần Phương Thức Chứng thực 06/08/2025 09:50:56 08/08/2025 
09:50:00

06/08/2025 
11:34:55

Đã trả kết 
quả

71 H42.203-250806-3671 HOÀNG THỊ LIÊN Trần Phương Thức Chứng thực 06/08/2025 10:26:41 08/08/2025 
10:26:00

06/08/2025 
15:27:36

Đã trả kết 
quả

72 H42.203-250806-4621 TRẦN TIẾN CHUNG Nguyễn Quốc Toản Chứng thực 06/08/2025 11:13:19 11/08/2025 
11:13:00

07/08/2025 
11:17:22

Đã trả kết 
quả

73 H42.203-250806-7222 Trần Việt Hoàng Trần Việt Hoàng Chứng thực 06/08/2025 14:27:19 08/08/2025 
14:27:00

06/08/2025 
16:16:10

Đã trả kết 
quả

74 H42.203-250806-7558 TRẦN THỊ LOAN Trần Phương Thức Chứng thực 06/08/2025 14:45:58 08/08/2025 
14:45:00

06/08/2025 
15:29:30

Đã trả kết 
quả

75 H42.203-250806-7850 Đặng Thị Đường Nguyễn Văn Tuần Chứng thực 06/08/2025 14:59:58 11/08/2025 
14:59:00

06/08/2025 
16:25:21

Đã trả kết 
quả

76 H42.203-250806-8168 TRẦN BÁ THÂN  Trần Việt Hoàng Chứng thực 06/08/2025 15:21:08 08/08/2025 
14:21:00

06/08/2025 
17:02:09

Đã trả kết 
quả

77 H42.203-250806-8990 NGÔ VŨ HỒNG nguyễn thị thuần cấp phép xây dựng nhà ở 06/08/2025 15:49:41 28/08/2025 
08:00:00

26/08/2025 
11:02:29

Đã trả kết 
quả

78 H42.203-250805-1380 VŨ QUANG TRUNG Trần Việt Hoàng Chứng thực 06/08/2025 15:57:21 12/08/2025 
08:00:00

07/08/2025 
10:40:03

Đã trả kết 
quả

79 H42.203-250806-9302 TRẦN CÔNG MINH Nguyễn Quốc Toản Chứng thực 06/08/2025 16:04:52 12/08/2025 
08:00:00

07/08/2025 
11:21:09

Đã trả kết 
quả

80 H42.203-250806-8035 Vũ Thị Hiền Nguyễn Quốc Toản Chứng thực 06/08/2025 16:06:03 12/08/2025 
08:00:00

07/08/2025 
11:19:19

Đã trả kết 
quả

81 H42.203-250807-2489 Ngô Tiến Giáp Trần Phương Thức Chứng thực 07/08/2025 09:32:04 12/08/2025 
09:31:00

11/08/2025 
08:38:56

Đã trả kết 
quả

82 H42.203-250807-2384 Ngô Tiến Giáp Trần Phương Thức Chứng thực 07/08/2025 09:33:57 12/08/2025 
09:33:00

11/08/2025 
08:38:26

Đã trả kết 
quả

83 H42.203-250807-2547 Nguyễn Thị Thêu Nguyễn Quốc Toản Chứng thực 07/08/2025 09:46:58 12/08/2025 
09:46:00

08/08/2025 
15:13:52

Đã trả kết 
quả

84 H42.203-250806-9468 ĐỖ TRƯỜNG AN Nguyễn Quốc Toản Đăng ký thay đổi nội dung 
đăng ký hộ kinh doanh

07/08/2025 09:49:10 12/08/2025 
09:49:00

08/08/2025 
15:38:06

Đã trả kết 
quả

85 H42.203-250806-12518 NGUYỄN THỊ MỸ Nguyễn Quốc Toản Đề nghị đăng ký hộ kinh 
doanh

07/08/2025 10:01:58 12/08/2025 
10:00:00

09/08/2025 
09:28:38

Đã trả kết 
quả

86 H42.203-250807-3140 TRẦN ĐỨC KHẢI Trần Việt Hoàng chứng thực 07/08/2025 10:07:31 11/08/2025 
09:07:00

08/08/2025 
15:49:30

Đã trả kết 
quả

87 H42.203-250806-11556 PHẠM QUỐC HẢI Nguyễn Quốc Toản chứng thực 07/08/2025 10:19:49 12/08/2025 
10:16:00

08/08/2025 
15:16:20

Đã trả kết 
quả

88 H42.203-250806-12465 NGUYỄN THỊ MỸ Nguyễn Quốc Toản Đề nghị  đăng ký hộ kinh 
doanh

07/08/2025 10:32:25 12/08/2025 
10:30:00

08/08/2025 
15:18:02

Đã trả kết 
quả

89 H42.203-250807-3897 Trần Thị Lan Nguyễn Văn Tuần chứng thực 07/08/2025 10:33:33 11/08/2025 
09:33:00

07/08/2025 
16:48:16

Đã trả kết 
quả

90 H42.203-250807-3769 TRẦN HUY TOÀN nguyễn thị thuần Cấp phép xây dựng nhà ở 07/08/2025 10:34:05 28/08/2025 
10:33:00

26/08/2025 
11:25:07

Đã trả kết 
quả

91 H42.203-250807-4028 Trần Thị Lan Trần Việt Hoàng chứng thực 07/08/2025 10:40:37 11/08/2025 
10:40:00

07/08/2025 
16:17:34

Đã trả kết 
quả



92 H42.203-250805-9336 Nguyễn Thành Duy Trần Phương Thức chứng thực 07/08/2025 10:46:48 12/08/2025 
10:46:00

08/08/2025 
08:19:20

Đã trả kết 
quả

93 H42.203-250807-7031 TRẦN HƯƠNG TRANG  Trần Phương Thức chứng thực 07/08/2025 14:16:42 11/08/2025 
13:16:00

08/08/2025 
08:17:10

Đã trả kết 
quả

94 H42.203-250807-7698 TRẦN THỊ BẨY Nguyễn Văn Tuần chứng thực 07/08/2025 14:53:32 11/08/2025 
13:53:00

07/08/2025 
16:47:58

Đã trả kết 
quả

95 H42.203-250807-6287 LƯƠNG THỊ THU 
DUNG

Nguyễn Quốc Toản Thành lập hộ kinh doanh 07/08/2025 15:14:49 13/08/2025 
08:00:00

08/08/2025 
15:24:22

Đã trả kết 
quả

96 H42.203-250807-7873 Trần Doãn Đạt Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 07/08/2025 15:17:41 12/08/2025 
08:00:00

07/08/2025 
16:39:41

Đã trả kết 
quả

97 H42.203-250807-8435 Hoàng Thanh Tùng Nguyễn Văn Tuần chứng thực 07/08/2025 15:31:56 11/08/2025 
14:31:00

07/08/2025 
16:47:45

Đã trả kết 
quả

98 H42.203-250807-9050 TRẦN THỊ THU 
HƯƠNG

Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 07/08/2025 15:59:32 12/08/2025 
08:00:00

07/08/2025 
16:40:10

Đã trả kết 
quả

99 H42.203-250807-10637 Nguyễn Sỹ Tân Nguyễn Quốc Toản chứng thực 08/08/2025 07:59:18 13/08/2025 
08:00:00

08/08/2025 
15:26:21

Đã trả kết 
quả

100 H42.203-250807-12514 Nguyễn Văn Quy Nguyễn Quốc Toản Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

08/08/2025 08:00:55 13/08/2025 
08:00:00

08/08/2025 
15:39:31

Đã trả kết 
quả

101 H42.203-250808-0971 Trần Thị Cẩm Nhung Nguyễn Văn Tuần chứng thực 08/08/2025 08:26:19 12/08/2025 
08:00:00

09/08/2025 
09:21:12

Đã trả kết 
quả

102 H42.203-250808-1132 TRẦN NGỌC QUANG Nguyễn Văn Tuần chứng thực 08/08/2025 08:30:30 12/08/2025 
08:00:00

09/08/2025 
09:21:26

Đã trả kết 
quả

103 H42.203-250808-1752 Vũ Đức Mạnh Nguyễn Văn Tuần chứng thực 08/08/2025 09:04:32 12/08/2025 
08:04:00

09/08/2025 
09:21:40

Đã trả kết 
quả

104 H42.203-250808-1906 Hoàng Thị Chung Nguyễn Văn Tuần chứng thực 08/08/2025 09:05:45 12/08/2025 
08:05:00

09/08/2025 
09:21:53

Đã trả kết 
quả

105 H42.203-250808-2145 Hoàng Thị Chung Nguyễn Văn Tuần chứng thực 08/08/2025 09:18:47 12/08/2025 
09:18:00

08/08/2025 
14:18:19

Đã trả kết 
quả

106 H42.203-250808-2566 NGUYỄN QUANG HOÀI  Trần Phương Thức chứng thực 08/08/2025 09:29:42 12/08/2025 
08:29:00

08/08/2025 
14:41:50

Đã trả kết 
quả

107 H42.203-250808-6206 Hoàng ngọc thế Nguyễn Quốc Toản chứng thực 08/08/2025 13:33:53 13/08/2025 
13:33:00

09/08/2025 
09:30:10

Đã trả kết 
quả

108 H42.203-250808-8178 Nguyễn Văn Tiệp Trần Việt Hoàng chứng thực 08/08/2025 15:45:09 13/08/2025 
08:00:00

08/08/2025 
16:30:49

Đã trả kết 
quả

109 H42.203-250808-8584 Nguyễn Quốc Toản Trần Phương Thức chứng thực 08/08/2025 15:46:47 13/08/2025 
08:00:00

08/08/2025 
16:31:14

Đã trả kết 
quả

110 H42.203-250808-8663 TRẦN THỊ TUYỀN Trần Việt Hoàng Đăng ký lại khai sinh 08/08/2025 15:52:06 18/08/2025 
08:00:00

12/08/2025 
13:25:26

Đã trả kết 
quả

111 H42.203-250811-0702 HOÀNG THỊ TRIỀU 
MAI

Nguyễn Văn Tuần chứng thực 11/08/2025 08:21:23 13/08/2025 
08:00:00

12/08/2025 
16:58:44

Đã trả kết 
quả

112 H42.203-250811-1198 Trần Phương Liên Nguyễn Văn Tuần chứng thực 11/08/2025 08:22:28 14/08/2025 
08:22:00

11/08/2025 
15:18:06

Đã trả kết 
quả

113 H42.203-250811-1563 Trần Văn Trường Nguyễn Văn Tuần chứng thực 11/08/2025 08:33:28 13/08/2025 
08:00:00

12/08/2025 
20:38:52

Đã trả kết 
quả

114 H42.203-250811-1936 Trần Văn Trường Trần Việt Hoàng chứng thực 11/08/2025 08:49:37 13/08/2025 
08:49:00

11/08/2025 
14:22:32

Đã trả kết 
quả

115 H42.203-250811-2414 HOÀNG NHỌC THU Trần Văn Nam Đính chính Giấy chứng nhận 
đã cấp lần đầu có sai sót

11/08/2025 09:04:10 21/08/2025 
09:03:00

19/08/2025 
15:57:29

Đã trả kết 
quả

116 H42.203-250811-4087 TRẦN THỊ THU 
TRANG

Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 11/08/2025 09:59:50 13/08/2025 
09:59:00

11/08/2025 
14:21:49

Đã trả kết 
quả

117 H42.203-250811-3046 Đào Anh Ngọc Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 11/08/2025 10:01:19 13/08/2025 
10:01:00

11/08/2025 
14:21:24

Đã trả kết 
quả

118 H42.203-250810-3156 Trần Đức Anh Trần Việt Hoàng chứng thực 11/08/2025 10:02:25 14/08/2025 
10:02:00

12/08/2025 
08:17:01

Đã trả kết 
quả

119 H42.203-250811-4352 TRẦN VĂN CHIẾN  Trần Phương Thức chứng thực 11/08/2025 10:09:45 13/08/2025 
09:09:00

11/08/2025 
15:48:26

Đã trả kết 
quả

120 H42.203-250811-5151 Trần Việt Hoàng Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 11/08/2025 10:41:43 13/08/2025 
10:41:00

11/08/2025 
14:20:56

Đã trả kết 
quả

121 H42.203-250811-5451 Trần Thị Ngọc Thúy Nguyễn Văn Tuần chứng thực 11/08/2025 10:51:28 13/08/2025 
09:51:00

12/08/2025 
20:48:43

Đã trả kết 
quả

122 H42.203-250811-5754 TRẦN THỊ LOAN Trần Thị Thu Hương chứng thực 11/08/2025 11:04:49 09/09/2025 
11:04:00

19/08/2025 
08:29:09

Đã trả kết 
quả

123 H42.203-250811-6268 NGUYỄN THANH HẢI  Trần Phương Thức chứng thực 11/08/2025 11:27:34 13/08/2025 
10:27:00

12/08/2025 
08:13:20

Đã trả kết 
quả

124 H42.203-250811-1532 Hoàng ngọc thế Nguyễn Quốc Toản chứng thực 11/08/2025 13:19:33 18/08/2025 
13:19:00

12/08/2025 
10:49:26

Đã trả kết 
quả

125 H42.203-250811-8379 TRẦN THỊ BẢY Trần Văn Nam Cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất lần đầu

11/08/2025 13:46:33 10/09/2025 
13:46:00

03/09/2025 
16:48:07

Đã trả kết 
quả

126 H42.203-250811-1263 đinh thị hân Nguyễn Quốc Toản chứng thực 11/08/2025 14:13:00 14/08/2025 
14:12:00

12/08/2025 
10:41:58

Đã trả kết 
quả

127 H42.203-250811-9064 Trần Thị Ngọc Bích Trần Việt Hoàng chứng thực 11/08/2025 14:26:26 13/08/2025 
14:26:00

11/08/2025 
16:51:04

Đã trả kết 
quả

128 H42.203-250811-3870 Trần Thọ Tám Trần Văn Nam chứng thực 11/08/2025 15:17:46 04/09/2025 
08:00:00

03/09/2025 
09:43:17

Đã trả kết 
quả

129 H42.203-250811-10512 TRẦN XUÂN THẮNG Nguyễn Quốc Toản chứng thực 11/08/2025 15:23:00 15/08/2025 
08:00:00

12/08/2025 
10:43:26

Đã trả kết 
quả

130 H42.203-250811-11819 Trần Văn Nam Nguyễn Quốc Toản chứng thực 11/08/2025 16:44:00 15/08/2025 
08:00:00

12/08/2025 
10:44:57

Đã trả kết 
quả

131 H42.203-250812-1454 VŨ THỊ NHƯ QUỲNH  Trần Phương Thức chứng thực 12/08/2025 08:44:17 14/08/2025 
08:00:00

12/08/2025 
16:37:49

Đã trả kết 
quả

132 H42.203-250812-1577 Nguyễn Văn Tiệp Trần Việt Hoàng chứng thực 12/08/2025 09:15:00 14/08/2025 
09:14:00

12/08/2025 
15:36:57

Đã trả kết 
quả

133 H42.203-250812-2401 TRẦN LÊ CHUNG  Nguyễn Văn Tuần chứng thực 12/08/2025 09:21:34 14/08/2025 
08:21:00

12/08/2025 
16:10:30

Đã trả kết 
quả

134 H42.203-250812-2472 TRẦN THỊ THU 
HƯƠNG

Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 12/08/2025 09:21:47 14/08/2025 
09:21:00

12/08/2025 
15:35:22

Đã trả kết 
quả

135 H42.203-250812-2967 Trần Ngọc Khánh Nguyễn Văn Tuần chứng thực 12/08/2025 09:39:52 15/08/2025 
09:39:00

12/08/2025 
16:46:24

Đã trả kết 
quả

136 H42.203-250812-3281 Trần Thị Phương Trần Việt Hoàng chứng thực điện tử 12/08/2025 09:51:41 14/08/2025 
09:51:00

12/08/2025 
15:32:59

Đã trả kết 
quả

137 H42.203-250810-4565 ĐOÀN THỊ UYÊN  Trần Việt Hoàng chứng thực 12/08/2025 09:54:45 14/08/2025 
08:54:00

12/08/2025 
17:16:26

Đã trả kết 
quả

138 H42.203-250812-4426 TRẦN TRUNG TRỰC  Trần Phương Thức chứng thực 12/08/2025 10:31:45 14/08/2025 
09:31:00

12/08/2025 
16:45:15

Đã trả kết 
quả

139 H42.203-250812-8110 Trần Quốc Huy Trần Việt Hoàng chứng thực 12/08/2025 14:02:49 14/08/2025 
13:02:00

12/08/2025 
17:10:44

Đã trả kết 
quả



140 H42.203-250812-8461 TRẦN THỊ TƯƠI Nguyễn Quốc Toản chứng thực 12/08/2025 14:38:36 15/08/2025 
14:38:00

13/08/2025 
08:13:05

Đã trả kết 
quả

141 H42.203-250812-8308 TRẦN THỊ HỒNG Nguyễn Quốc Toản chứng thực 12/08/2025 14:40:00 15/08/2025 
14:39:00

13/08/2025 
13:20:03

Đã trả kết 
quả

142 H42.203-250812-8973 NGUYỄN XUÂN ĐIỆP Trần Phương Thức chứng thực 12/08/2025 14:44:26 14/08/2025 
13:44:00

12/08/2025 
17:00:58

Đã trả kết 
quả

143 H42.203-250812-9978 TRẦN VĂN HUY  Nguyễn Văn Tuần chứng thực 12/08/2025 15:36:53 14/08/2025 
14:36:00

13/08/2025 
08:06:19

Đã trả kết 
quả

144 H42.203-250812-10664 Hoàng ngọc thế Nguyễn Quốc Toản chứng thực 12/08/2025 16:03:43 18/08/2025 
08:00:00

13/08/2025 
13:26:40

Đã trả kết 
quả

145 H42.203-250811-16127 Trần Thị Ngọc Nguyễn Quốc Toản Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

12/08/2025 16:53:07 18/08/2025 
08:00:00

13/08/2025 
13:22:23

Đã trả kết 
quả

146 H42.203-250812-12304 Trần Thị Thoa Nguyễn Quốc Toản Thay đổi nội dung đăng ký 
hộ kinh doanh

13/08/2025 07:52:26 18/08/2025 
08:00:00

13/08/2025 
13:29:43

Đã trả kết 
quả

147 H42.203-250813-1305 TRẦN ĐỨC LỢI Nguyễn Quốc Toản chứng thực 13/08/2025 08:48:32 18/08/2025 
08:48:00

14/08/2025 
11:23:32

Đã trả kết 
quả

148 H42.203-250813-1646 Lê Thị Hương Giang Nguyễn Quốc Toản chứng thực 13/08/2025 08:49:52 20/08/2025 
08:49:00

13/08/2025 
13:32:59

Đã trả kết 
quả

149 H42.203-250813-2707 Nguyễn Thị Như Ngọc Trần Phương Thức chứng thực 13/08/2025 09:29:06 15/08/2025 
08:28:00

13/08/2025 
18:20:50

Đã trả kết 
quả

150 H42.203-250813-3480 Lê Phương Thảo Trần Việt Hoàng chứng thực 13/08/2025 10:04:59 15/08/2025 
10:04:00

13/08/2025 
12:32:32

Đã trả kết 
quả

151 H42.203-250813-3770 TRẦN XUÂN TRƯỜNG Nguyễn Văn Tuần chứng thực 13/08/2025 10:09:24 15/08/2025 
09:09:00

13/08/2025 
20:52:45

Đã trả kết 
quả

152 H42.203-250813-4036 Trần Việt Hoàng Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 13/08/2025 10:20:35 15/08/2025 
10:20:00

13/08/2025 
12:32:08

Đã trả kết 
quả

153 H42.203-250813-4584 Vũ Quang Hưng Nguyễn Văn Tuần chứng thực 13/08/2025 10:47:12 18/08/2025 
10:47:00

13/08/2025 
17:01:42

Đã trả kết 
quả

154 H42.203-250814-1060 TRẦN ĐẠI VIỆT Nguyễn Văn Tuần chứng thực 14/08/2025 08:20:22 18/08/2025 
08:00:00

14/08/2025 
13:24:17

Đã trả kết 
quả

155 H42.203-250814-1890 PHẠM QUANG TUYẾN Trần Phương Thức chứng thực 14/08/2025 08:56:29 18/08/2025 
08:56:00

18/08/2025 
08:09:39

Đã trả kết 
quả

156 H42.203-250814-4174 TRẦN THỊ HUỆ Trần Phương Thức chứng thực 14/08/2025 10:22:21 25/08/2025 
08:00:00

21/08/2025 
10:21:35

Đã trả kết 
quả

157 H42.203-250813-15384 Ngô Văn Hùng Nguyễn Quốc Toản Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

14/08/2025 10:47:56 19/08/2025 
10:45:00

14/08/2025 
11:32:38

Đã trả kết 
quả

158 H42.203-250814-4899 PHẠM ĐỨC CÁCH nguyễn thị thuần Cấp giấy phép xây dựng nhà ở 14/08/2025 10:58:51 08/09/2025 
10:57:00

08/09/2025 
13:50:35

Đã trả kết 
quả

159 H42.203-250814-8122 Trần Hương Lan Trần Phương Thức chứng thực 14/08/2025 14:19:12 18/08/2025 
14:19:00

15/08/2025 
10:29:09

Đã trả kết 
quả

160 H42.203-250814-8216 Trần Văn Ngọc Nguyễn Văn Tuần chứng thực 14/08/2025 14:26:03 18/08/2025 
13:25:00

14/08/2025 
21:33:26

Đã trả kết 
quả

161 H42.203-250814-8964 TRẦN YẾN LINH  Trần Phương Thức chứng thực 14/08/2025 15:00:18 18/08/2025 
14:00:00

15/08/2025 
11:09:55

Đã trả kết 
quả

162 H42.203-250814-9111 TRẦN VĂN NAM  Nguyễn Văn Tuần chứng thực 14/08/2025 15:07:40 18/08/2025 
14:07:00

15/08/2025 
10:56:57

Đã trả kết 
quả

163 H42.203-250814-9398 Trần thị thanh huyền Trần Phương Thức chứng thực 14/08/2025 15:16:53 20/08/2025 
08:00:00

14/08/2025 
17:17:18

Đã trả kết 
quả

164 H42.203-250814-8617 Ngô Văn Hùng Nguyễn Quốc Toản Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

14/08/2025 16:07:25 20/08/2025 
08:00:00

18/08/2025 
08:28:18

Đã trả kết 
quả

165 H42.203-250814-7460 nguyễn thị thuần Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 15/08/2025 09:30:56 19/08/2025 
09:30:00

15/08/2025 
13:33:03

Đã trả kết 
quả

166 H42.203-250815-1231 NGUYỄN QUỐC TOẢN Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 15/08/2025 09:31:47 19/08/2025 
09:31:00

15/08/2025 
13:33:25

Đã trả kết 
quả

167 H42.203-250815-1547 TRẦN DUY THUẬN Nguyễn Văn Tuần chứng thực 15/08/2025 09:41:23 19/08/2025 
08:41:00

15/08/2025 
11:30:28

Đã trả kết 
quả

168 H42.203-250815-1790 Trần Đắc Trịnh Trần Việt Hoàng Đăng ký lại khai sinh 15/08/2025 09:45:33 22/08/2025 
09:45:00

18/08/2025 
10:27:53

Đã trả kết 
quả

169 H42.203-250815-3578 Nguyễn Thị Loan Nguyễn Văn Tuần chứng thực 15/08/2025 10:04:45 19/08/2025 
09:04:00

18/08/2025 
08:07:58

Đã trả kết 
quả

170 H42.203-250815-5350 Trần Việt Hoàng Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 15/08/2025 11:17:03 19/08/2025 
11:16:00

15/08/2025 
15:56:38

Đã trả kết 
quả

171 H42.203-250815-5451 Trần Công Định Trần Việt Hoàng chứng thực 15/08/2025 11:23:52 19/08/2025 
11:23:00

15/08/2025 
15:59:22

Đã trả kết 
quả

172 H42.203-250723-5722 NGUYỄN VĂN LIÊN Trần Văn Nam chứng thực 15/08/2025 13:34:31 09/09/2025 
13:34:00

18/08/2025 
09:38:34

Đã trả kết 
quả

173 H42.203-250815-2587 NGUYỄN THỊ MỸ Nguyễn Quốc Toản Đề nghị đăng ký hộ kinh 
doanh

15/08/2025 13:36:44 20/08/2025 
13:32:00

18/08/2025 
08:33:24

Đã trả kết 
quả

174 H42.203-250815-8596 Trần Văn Duy Nguyễn Quốc Toản chứng thực 15/08/2025 14:37:41 20/08/2025 
14:37:00

18/08/2025 
16:14:25

Đã trả kết 
quả

175 H42.203-250815-8782 TRẦN KHẮC BẮC Nguyễn Văn Tuần chứng thực 15/08/2025 14:40:50 19/08/2025 
13:40:00

17/08/2025 
21:03:18

Đã trả kết 
quả

176 H42.203-250815-9054 Hoàng Minh Mẫn Trần Việt Hoàng chứng thực 15/08/2025 14:55:03 20/08/2025 
14:53:00

15/08/2025 
22:22:24

Đã trả kết 
quả

177 H42.203-250815-9399 Trần Thị Hạnh Trần Phương Thức chứng thực 15/08/2025 15:06:27 21/08/2025 
08:00:00

18/08/2025 
08:03:35

Đã trả kết 
quả

178 H42.203-250815-9962 ĐẶNG VĂN HOÀNG  Trần Phương Thức chứng thực 15/08/2025 15:31:21 19/08/2025 
14:31:00

18/08/2025 
08:05:53

Đã trả kết 
quả

179 H42.203-250816-0220 Nguyễn Văn Dương Nguyễn Quốc Toản Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

18/08/2025 08:03:42 21/08/2025 
08:00:00

18/08/2025 
16:15:51

Đã trả kết 
quả

180 H42.203-250815-10755 Ngô Hoàng Mai nguyễn thị thuần Cấp giấy phép xây dựng nhà ở 18/08/2025 08:09:07 10/09/2025 
08:08:00

08/09/2025 
13:52:10

Đã trả kết 
quả

181 H42.203-250815-11102 Ngô Hoàng Mai nguyễn thị thuần Cấp phép xây dựng thửa 117 18/08/2025 08:14:01 10/09/2025 
08:13:00

08/09/2025 
13:54:21

Đã trả kết 
quả

182 H42.203-250818-0986 CÙ THỊ HƯƠNG Nguyễn Văn Tuần chứng thực 18/08/2025 08:16:49 20/08/2025 
08:00:00

18/08/2025 
10:21:58

Đã trả kết 
quả

183 H42.203-250818-2239 Phạm Thị Hường Trần Việt Hoàng chứng thực 18/08/2025 08:58:01 21/08/2025 
08:57:00

18/08/2025 
15:42:13

Đã trả kết 
quả

184 H42.203-250818-2851 Đào Hải Anh Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 18/08/2025 09:18:48 20/08/2025 
09:18:00

18/08/2025 
11:11:31

Đã trả kết 
quả

185 H42.203-250818-3774 Vũ Thị Hiền Nguyễn Văn Tuần chứng thực 18/08/2025 09:50:18 21/08/2025 
09:50:00

18/08/2025 
16:12:39

Đã trả kết 
quả

186 H42.203-250818-3922 TRẦN ĐÌNH LONG  Trần Phương Thức chứng thực 18/08/2025 09:54:45 20/08/2025 
08:54:00

18/08/2025 
15:10:09

Đã trả kết 
quả

187 H42.203-250818-4661 Trần Thị Như Quỳnh Nguyễn Văn Tuần chứng thực 18/08/2025 10:19:48 20/08/2025 
09:19:00

18/08/2025 
13:24:56

Đã trả kết 
quả



188 H42.203-250818-4628 Trần Thị Như Quỳnh Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 18/08/2025 10:26:08 20/08/2025 
10:25:00

18/08/2025 
11:12:34

Đã trả kết 
quả

189 H42.203-250818-5127 TRẦN THỊ TƯƠI Nguyễn Quốc Toản chứng thực 18/08/2025 10:50:02 21/08/2025 
10:49:00

18/08/2025 
16:19:18

Đã trả kết 
quả

190 H42.203-250818-4987 TRẦN ĐỨC LỢI Nguyễn Quốc Toản chứng thực 18/08/2025 10:51:39 21/08/2025 
10:51:00

18/08/2025 
16:20:20

Đã trả kết 
quả

191 H42.203-250818-6478 Trần Thị Như Quỳnh Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 18/08/2025 11:28:19 20/08/2025 
11:28:00

18/08/2025 
13:32:21

Đã trả kết 
quả

192 H42.203-250818-7059 NGÔ HOÀNG MAI nguyễn thị thuần Cấp giấy phép xây dựng  nhà 
ở Thửa 116

18/08/2025 13:35:09 10/09/2025 
13:34:00

08/09/2025 
13:56:39

Đã trả kết 
quả

193 H42.203-250818-8439 Trần Việt Hoàng Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 18/08/2025 13:39:11 20/08/2025 
13:38:00

18/08/2025 
15:44:14

Đã trả kết 
quả

194 H42.203-250818-6852 NGÔ HOÀNG MAI nguyễn thị thuần Cấp giấy phép xây dựng nhà 
ở Thửa 118

18/08/2025 13:43:11 10/09/2025 
13:42:00

08/09/2025 
13:58:38

Đã trả kết 
quả

195 H42.203-250815-11948 Hoàng Văn Tiến nguyễn thị thuần cấp giấy phép xây dựng 18/08/2025 14:35:37
10/09/2025 

14:35:00
26/08/2025 

11:38:29
Đã trả kết 

quả

cấp giấy 
phép xây 

dựng

196 H42.203-250818-9155 TRẦN XUÂN HIẾU Trần Văn Nam Đính chính Giấy chứng nhận 
đã cấp lần đầu có sai sót

18/08/2025 15:07:01 29/08/2025 
08:00:00

19/08/2025 
16:31:53

Đã trả kết 
quả

197 H42.203-250818-11288 Trần Việt Thắng Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 18/08/2025 15:41:17 21/08/2025 
08:00:00

18/08/2025 
16:09:45

Đã trả kết 
quả

198 H42.203-250818-14696 Trần Thị Hường Nguyễn Văn Tuần chứng thực 18/08/2025 19:19:13 26/08/2025 
08:00:00

20/08/2025 
15:20:38

Đã trả kết 
quả

199 H42.203-250818-16559 Vũ Huy Hoàng Nguyễn Quốc Toản Đăng kí thành lập hộ kinh 
doanh

19/08/2025 08:10:31 22/08/2025 
08:08:00

19/08/2025 
14:17:30

Đã trả kết 
quả

200 H42.203-250819-1435 Trần thị thu Nguyễn Văn Tuần chứng thực 19/08/2025 08:38:20 21/08/2025 
08:00:00

19/08/2025 
13:13:08

Đã trả kết 
quả

201 H42.203-250819-1729 PHẠM MINH HOÀNG  Trần Phương Thức chứng thực 19/08/2025 08:49:29 21/08/2025 
08:00:00

19/08/2025 
14:58:25

Đã trả kết 
quả

202 H42.203-250819-2237 Trần Xuân Dũng Trần Việt Hoàng chứng thực 19/08/2025 09:09:54 22/08/2025 
09:09:00

19/08/2025 
15:24:16

Đã trả kết 
quả

203 H42.203-250819-2301 NGUYỄN NGỌC 
THÀNH  

Trần Phương Thức chứng thực 19/08/2025 09:12:01 21/08/2025 
08:11:00

20/08/2025 
08:16:38

Đã trả kết 
quả

204 H42.203-250819-2226 TRẦN XUÂN TUẤN  Nguyễn Văn Tuần chứng thực 19/08/2025 09:12:46 21/08/2025 
08:12:00

19/08/2025 
21:09:31

Đã trả kết 
quả

205 H42.203-250819-2767 Trần Văn Lợi Nguyễn Văn Tuần chứng thực 19/08/2025 09:31:22 21/08/2025 
08:31:00

19/08/2025 
13:13:25

Đã trả kết 
quả

206 H42.203-250819-2929 TỐNG ĐẠI QUÂN  Trần Việt Hoàng chứng thực 19/08/2025 09:36:33 21/08/2025 
08:35:00

20/08/2025 
08:02:22

Đã trả kết 
quả

207 H42.203-250819-3103 Tống Đại Quân Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 19/08/2025 09:43:16 21/08/2025 
09:43:00

19/08/2025 
11:26:43

Đã trả kết 
quả

208 H42.203-250819-2864 PHẠM GIA THỤY Nguyễn Quốc Toản chứng thực 19/08/2025 09:50:29 22/08/2025 
09:50:00

19/08/2025 
14:20:48

Đã trả kết 
quả

209 H42.203-250819-4143 NGUYỄN ĐẠI LỘ Nguyễn Văn Tuần chứng thực 19/08/2025 10:21:16 21/08/2025 
09:21:00

19/08/2025 
13:13:37

Đã trả kết 
quả

210 H42.203-250819-5285 TRẦN VĂN XUÂN Nguyễn Quốc Toản chứng thực 19/08/2025 11:18:56 22/08/2025 
11:18:00

20/08/2025 
10:58:44

Đã trả kết 
quả

211 H42.203-250819-8130 Lương Thúy Thư Trần Phương Thức chứng thực 19/08/2025 13:56:27 22/08/2025 
13:56:00

19/08/2025 
14:56:57

Đã trả kết 
quả

212 H42.203-250819-8575 TRẦN LƯƠNG NAM  Trần Phương Thức chứng thực 19/08/2025 14:18:15 21/08/2025 
13:18:00

30/09/2025 
15:59:29

Đã trả kết 
quả

213 H42.203-250819-9261 Trần Thị Dung Trần Việt Hoàng chứng thực 19/08/2025 14:48:46 22/08/2025 
14:48:00

20/08/2025 
09:07:37

Đã trả kết 
quả

214 H42.203-250819-9458 NGUYỄN THỊ LAN Nguyễn Văn Tuần chứng thực 19/08/2025 14:59:41 21/08/2025 
13:59:00

19/08/2025 
16:24:25

Đã trả kết 
quả

215 H42.203-250819-9850 HOÀNG VINH QUYỀN Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 19/08/2025 15:12:50 22/08/2025 
08:00:00

19/08/2025 
16:52:31

Đã trả kết 
quả

216 H42.203-250819-9978 NGUYỄN THỊ LAN Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 19/08/2025 15:17:23 22/08/2025 
08:00:00

19/08/2025 
16:32:29

Đã trả kết 
quả

217 H42.203-250819-11228 LÊ THỊ THU THUỶ Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 19/08/2025 16:08:57 22/08/2025 
08:00:00

20/08/2025 
10:39:14

Đã trả kết 
quả

218 H42.203-250819-11356 Nguyễn Thị Tuất Nguyễn Văn Tuần Đăng ký lại Khai sinh 19/08/2025 16:51:54 27/08/2025 
08:00:00

20/08/2025 
15:22:02

Đã trả kết 
quả

219 H42.203-250819-12224 Trần Thị Đức Trần Phương Thức chứng thực 19/08/2025 16:55:32 22/08/2025 
08:00:00

20/08/2025 
13:20:47

Đã trả kết 
quả

220 H42.203-250820-0093 Trần Thanh Hòa Nguyễn Văn Tuần chứng thực 20/08/2025 08:30:45 22/08/2025 
08:00:00

20/08/2025 
15:19:06

Đã trả kết 
quả

221 H42.203-250820-0421 HOÀNG MINH TUẾ Trần Văn Nam Đính chính tên đệm 20/08/2025 08:41:42 03/09/2025 
08:41:00

26/08/2025 
13:41:35

Đã trả kết 
quả

222 H42.203-250820-0679 Trần Thanh Hòa Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 20/08/2025 08:59:20 22/08/2025 
08:59:00

20/08/2025 
14:42:36

Đã trả kết 
quả

223 H42.203-250820-1088 TRẦN XUÂN QUYỀN Trần Văn Nam chuyển mục đích sử dụng đất 20/08/2025 09:21:50 12/09/2025 
09:21:00

09/09/2025 
09:30:30

Đã trả kết 
quả

224 H42.203-250820-0872 NGUYỄN THỊ MỸ Nguyễn Quốc Toản Đề nghị đăng ký hộ kinh 
doanh

20/08/2025 09:31:48 25/08/2025 
09:24:00

21/08/2025 
11:02:51

Đã trả kết 
quả

225 H42.203-250820-0868 Ngô Văn Hùng Nguyễn Quốc Toản Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

20/08/2025 09:34:08 25/08/2025 
09:33:00

21/08/2025 
11:05:38

Đã trả kết 
quả

226 H42.203-250820-1523 TRẦN MẠNH CƯỜNG Trần Phương Thức chứng thực 20/08/2025 09:35:52 22/08/2025 
09:35:00

20/08/2025 
13:26:42

Đã trả kết 
quả

227 H42.203-250820-2539 NGUYỄN THU HÀ Trần Việt Hoàng Chứng thực chữ ký 20/08/2025 10:15:28 22/08/2025 
09:15:00

20/08/2025 
15:09:58

Đã trả kết 
quả

228 H42.203-250820-2634 Vũ Quang Đức Nguyễn Văn Tuần chứng thực 20/08/2025 10:18:47 22/08/2025 
09:18:00

20/08/2025 
15:19:25

Đã trả kết 
quả

229 H42.203-250820-2676 NGUYỄN THU HÀ Trần Việt Hoàng Chứng thực chữ ký 20/08/2025 10:19:16 22/08/2025 
10:19:00

21/08/2025 
09:46:56

Đã trả kết 
quả

230 H42.203-250820-3172 NGUYỄN THỊ NGỌC Nguyễn Quốc Toản chứng thực 20/08/2025 10:55:30 25/08/2025 
10:55:00

21/08/2025 
11:07:38

Đã trả kết 
quả

231 H42.203-250820-3771 NGUYỄN VĂN THI Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 20/08/2025 11:07:59 22/08/2025 
11:07:00

20/08/2025 
14:43:24

Đã trả kết 
quả

232 H42.203-250820-7566 Trần Quang Huy Nguyễn Văn Tuần Chứng thực chữ kỹ 20/08/2025 15:08:28 22/08/2025 
14:08:00

20/08/2025 
20:15:39

Đã trả kết 
quả

233 H42.203-250820-7610 Trần Quang Huy Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 20/08/2025 15:09:42 25/08/2025 
08:00:00

21/08/2025 
09:48:39

Đã trả kết 
quả

234 H42.203-250820-8574 Vũ Thị Ngọc Anh Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 20/08/2025 15:50:20 25/08/2025 
08:00:00

21/08/2025 
09:50:25

Đã trả kết 
quả



235 H42.203-250820-8801 NGUYỄN THỊ THẢO Trần Việt Hoàng Trích lục bản sao khai sinh 20/08/2025 16:02:05 25/08/2025 
08:00:00

21/08/2025 
10:29:07

Đã trả kết 
quả

236 H42.203-250820-9361 TRẦN NGỌC THẮNG Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 20/08/2025 16:28:01 25/08/2025 
08:00:00

21/08/2025 
10:00:06

Đã trả kết 
quả

237 H42.203-250820-9572 HOÀNG VINH QUYỀN Trần Văn Nam Đính chính GCN 20/08/2025 16:38:42 04/09/2025 
08:00:00

26/08/2025 
13:43:50

Đã trả kết 
quả

238 H42.203-250820-12866 Nguyễn Xuân Phúc Nguyễn Văn Tuần chứng thực 20/08/2025 22:19:47 26/08/2025 
08:00:00

21/08/2025 
10:53:00

Đã trả kết 
quả

239 H42.203-250821-1467 TRẦN LÊ ANH TUẤN Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 21/08/2025 08:45:43 25/08/2025 
08:45:00

21/08/2025 
10:21:01

Đã trả kết 
quả

240 H42.203-250821-1850 Hoàng Thị Ngọc Huyền Nguyễn Văn Tuần Chứng thực chữ ký 21/08/2025 09:02:15 25/08/2025 
08:01:00

21/08/2025 
10:26:37

Đã trả kết 
quả

241 H42.203-250821-1887 Trần Thị Nụ Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 21/08/2025 09:02:33 25/08/2025 
09:02:00

21/08/2025 
10:21:21

Đã trả kết 
quả

242 H42.203-250821-1885 Trần Thị Nụ Trần Phương Thức chứng thực 21/08/2025 09:04:26 25/08/2025 
08:04:00

21/08/2025 
10:18:20

Đã trả kết 
quả

243 H42.203-250821-2276 Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Quốc Toản Đăng ký thay đổi nội dung 
đăng ký hộ kinh doanh

21/08/2025 09:22:58 26/08/2025 
09:18:00

22/08/2025 
09:07:46

Đã trả kết 
quả

244 H42.203-250820-9948 Đỗ Ngọc Tuấn Nguyễn Quốc Toản chứng thực 21/08/2025 10:12:34 26/08/2025 
10:11:00

22/08/2025 
09:09:24

Đã trả kết 
quả

245 H42.203-250821-3861 Hoàng Anh Tuấn Nguyễn Văn Tuần Chứng thực chữ ký 21/08/2025 10:22:13 25/08/2025 
09:22:00

21/08/2025 
13:25:39

Đã trả kết 
quả

246 H42.203-250821-3841 Hoàng Thị Thanh Hoa Trần Việt Hoàng Chứng thực chữ ký 21/08/2025 10:24:00 25/08/2025 
09:23:00

21/08/2025 
13:56:11

Đã trả kết 
quả

247 H42.203-250821-3955 Hoàng Thị Thanh Hoa Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 21/08/2025 10:26:13 25/08/2025 
10:25:00

21/08/2025 
15:33:41

Đã trả kết 
quả

248 H42.203-250820-10022 Trần Thị Thanh Thủy Nguyễn Quốc Toản chứng thực 21/08/2025 10:28:21 28/08/2025 
10:28:00

22/08/2025 
09:11:25

Đã trả kết 
quả

249 H42.203-250821-7561 LÊ THU TRANG Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 21/08/2025 14:19:24 25/08/2025 
14:19:00

21/08/2025 
15:34:01

Đã trả kết 
quả

250 H42.203-250821-7601 NGUYỄN VĂN HIỆU Nguyễn Văn Tuần Chứng thực chữ ký 21/08/2025 14:22:37 25/08/2025 
13:22:00

21/08/2025 
15:18:24

Đã trả kết 
quả

251 H42.203-250821-8190 TRẦN THUỲ DƯƠNG Trần Việt Hoàng Chứng thực chữ ký 21/08/2025 14:50:47 25/08/2025 
13:50:00

21/08/2025 
15:33:15

Đã trả kết 
quả

252 H42.203-250821-9080 TRẦN PHÚ CHIẾN  Trần Phương Thức chứng thực 21/08/2025 15:25:34 25/08/2025 
14:25:00

22/08/2025 
11:26:58

Đã trả kết 
quả

253 H42.203-250821-9070 Trần Phú Chiến Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 21/08/2025 15:30:13 26/08/2025 
08:00:00

21/08/2025 
16:24:53

Đã trả kết 
quả

254 H42.203-250821-9467 ĐẶNG THỊ THU HIỀN Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 21/08/2025 15:44:54 26/08/2025 
08:00:00

21/08/2025 
16:27:27

Đã trả kết 
quả

255 H42.203-250821-9571 NGUYỄN ĐỨC ANH Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 21/08/2025 15:47:27 26/08/2025 
08:00:00

21/08/2025 
16:21:29

Đã trả kết 
quả

256 H42.203-250821-9877 TRẦN THỊ TUYẾN Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 21/08/2025 15:57:18 26/08/2025 
08:00:00

21/08/2025 
16:24:33

Đã trả kết 
quả

257 H42.203-250821-10328 TRẦN XUÂN THANH Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 21/08/2025 16:17:23 26/08/2025 
08:00:00

21/08/2025 
16:26:49

Đã trả kết 
quả

258 H42.203-250821-10537 NGUYỄN NGỌC MINH 
PHƯƠNG

Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 21/08/2025 16:26:30 26/08/2025 
08:00:00

21/08/2025 
16:34:12

Đã trả kết 
quả

259 H42.203-250821-13605 Nguyễn Thị Loan Nguyễn Văn Tuần Đăng ký lại khai sinh 21/08/2025 20:54:28 29/08/2025 
08:00:00

26/08/2025 
14:43:32

Đã trả kết 
quả

260 H42.203-250822-0826 ĐỒNG CHIẾN THẮNG Trần Việt Hoàng Chứng thực chữ ký 22/08/2025 08:14:23 26/08/2025 
08:00:00

22/08/2025 
10:06:02

Đã trả kết 
quả

261 H42.203-250822-1146 TRẦN THỊ LOAN Trần Việt Hoàng Chứng thực chữ ký 22/08/2025 08:30:16 26/08/2025 
08:00:00

22/08/2025 
10:04:51

Đã trả kết 
quả

262 H42.203-250822-1232 TRẦN THỊ LOAN Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 22/08/2025 08:34:25 26/08/2025 
08:34:00

22/08/2025 
09:39:45

Đã trả kết 
quả

263 H42.203-250822-1570 TRẦN THỊ LOAN Trần Việt Hoàng chứng thực 22/08/2025 08:50:29 26/08/2025 
08:00:00

22/08/2025 
10:07:03

Đã trả kết 
quả

264 H42.203-250821-10222 ĐỖ TRƯỜNG AN Nguyễn Quốc Toản Đăng ký thay đổi nội dung 
đăng ký hộ kinh doanh

22/08/2025 08:52:33 27/08/2025 
08:52:00

25/08/2025 
13:17:25

Đã trả kết 
quả

265 H42.203-250822-1672 Nguyễn Ngọc Quỳnh Trần Phương Thức chứng thực 22/08/2025 08:53:37 27/08/2025 
08:53:00

22/08/2025 
11:25:04

Đã trả kết 
quả

266 H42.203-250822-1124 Phạm Minh Ngọc Trần Việt Hoàng chứng thực 22/08/2025 08:54:37 26/08/2025 
08:51:00

22/08/2025 
09:38:34

Đã trả kết 
quả

267 H42.203-250822-1989 Dương Quốc Lực Trần Phương Thức chứng thực 22/08/2025 09:06:02 26/08/2025 
09:05:00

22/08/2025 
16:14:05

Đã trả kết 
quả

268 H42.203-250822-1068 TRẦN VĂN DUY Nguyễn Quốc Toản chứng thực 22/08/2025 09:22:56 27/08/2025 
09:22:00

25/08/2025 
13:19:26

Đã trả kết 
quả

269 H42.203-250822-2454 Đinh Quốc Huy Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 22/08/2025 09:25:57 26/08/2025 
09:25:00

22/08/2025 
11:32:27

Đã trả kết 
quả

270 H42.203-250822-2737 Hoàng Thị Liên Trần Phương Thức chứng thực 22/08/2025 09:36:47 27/08/2025 
09:36:00

22/08/2025 
16:16:11

Đã trả kết 
quả

271 H42.203-250822-3229 TRẦN HOÀI PHONG Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 22/08/2025 09:56:38 26/08/2025 
09:56:00

22/08/2025 
11:32:37

Đã trả kết 
quả

272 H42.203-250822-3711 TRẦN THỊ HẠNH Trần Việt Hoàng Chứng thực chữ ký 22/08/2025 10:14:13 26/08/2025 
09:14:00

22/08/2025 
11:32:00

Đã trả kết 
quả

273 H42.203-250822-7222 Hoàng Minh Mẫn Nguyễn Văn Tuần Chứng thực chưc ký 22/08/2025 14:03:00 26/08/2025 
13:02:00

22/08/2025 
15:25:28

Đã trả kết 
quả

274 H42.203-250822-7179 HOÀNG ĐỨC LƯƠNG Trần Việt Hoàng Chứng thực chữ ký 22/08/2025 14:03:51 26/08/2025 
13:03:00

22/08/2025 
15:31:33

Đã trả kết 
quả

275 H42.203-250822-7462 Phạm Thị Lợi Trần Việt Hoàng chứng thực 22/08/2025 14:16:45 27/08/2025 
14:16:00

25/08/2025 
09:23:46

Đã trả kết 
quả

276 H42.203-250822-5210 Phạm Thị Hải Quỳnh Nguyễn Quốc Toản chứng thực 22/08/2025 14:43:42 27/08/2025 
14:43:00

25/08/2025 
13:22:16

Đã trả kết 
quả

277 H42.203-250822-8598 Nguyễn Văn Liêm Nguyễn Văn Tuần chứng thực 22/08/2025 15:13:34 26/08/2025 
14:13:00

26/08/2025 
14:39:32

Đã trả kết 
quả

278 H42.203-250822-8826 Nguyễn Văn Liêm Nguyễn Văn Tuần chứng thực 22/08/2025 15:17:56 26/08/2025 
14:17:00

26/08/2025 
14:40:54

Đã trả kết 
quả

279 H42.203-250825-1436 TRẦNTHỊ HOAN Trần Phương Thức chứng thực 25/08/2025 08:51:26 28/08/2025 
08:51:00

25/08/2025 
11:38:00

Đã trả kết 
quả

280 H42.203-250825-0762 TRỊNH XUÂN NAM Trần Việt Hoàng Chứng thực chữ ký 25/08/2025 09:21:12 27/08/2025 
08:21:00

25/08/2025 
13:27:46

Đã trả kết 
quả

281 H42.203-250825-2826 Phạm Quang Sơn Trần Phương Thức chứng thực 25/08/2025 09:49:05 28/08/2025 
09:45:00

26/08/2025 
16:01:03

Đã trả kết 
quả

282 H42.203-250823-5357 Đỗ Ngọc Tuấn Nguyễn Quốc Toản chứng thực 25/08/2025 10:59:52 03/09/2025 
10:50:00

26/08/2025 
16:26:53

Đã trả kết 
quả



283 H42.203-250822-11063 TRẦN VĂN DŨNG Nguyễn Quốc Toản Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

25/08/2025 11:25:35 29/08/2025 
08:00:00

26/08/2025 
16:23:57

Đã trả kết 
quả

284 H42.203-250823-5573 Trần Thị Thanh Thủy Nguyễn Quốc Toản chứng thực 25/08/2025 11:26:45 29/08/2025 
08:00:00

26/08/2025 
16:25:27

Đã trả kết 
quả

285 H42.203-250825-6774 VŨ VĂN SƠN Trần Việt Hoàng CHứng thực điện tử 25/08/2025 13:41:22 27/08/2025 
13:41:00

25/08/2025 
16:28:36

Đã trả kết 
quả

286 H42.203-250825-6911 VŨ VĂN THÀNH Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 25/08/2025 13:50:08 27/08/2025 
13:49:00

25/08/2025 
16:30:23

Đã trả kết 
quả

287 H42.203-250825-6980 TRẦN XUÂN THẮNG  Trần Phương Thức chứng thực 25/08/2025 13:54:07 27/08/2025 
11:53:00

26/08/2025 
15:59:49

Đã trả kết 
quả

288 H42.203-250825-5697 Trần Thị Hạnh Trần Phương Thức chứng thực 25/08/2025 14:01:14 28/08/2025 
13:59:00

26/08/2025 
15:57:17

Đã trả kết 
quả

289 H42.203-250825-6238 Đoàn Thị Trang Nguyễn Quốc Toản chứng thực 25/08/2025 14:01:29 28/08/2025 
13:59:00

26/08/2025 
16:21:54

Đã trả kết 
quả

290 H42.203-250825-7088 PHÙNG MINH CHIẾN Trần Việt Hoàng CHứng thực điện tử 25/08/2025 14:02:32 27/08/2025 
14:02:00

25/08/2025 
16:31:36

Đã trả kết 
quả

291 H42.203-250825-7532 PHÙNG THANH HOÀ Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 25/08/2025 14:27:40 27/08/2025 
14:27:00

25/08/2025 
16:33:18

Đã trả kết 
quả

292 H42.203-250825-7685 TRÂN NGỌC XUÂN 
MAI

Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 25/08/2025 14:35:36 27/08/2025 
14:35:00

25/08/2025 
16:35:22

Đã trả kết 
quả

293 H42.203-250825-8106 TRẦN THỊ THU 
TRANG

Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 25/08/2025 15:00:12 27/08/2025 
14:59:00

25/08/2025 
16:34:28

Đã trả kết 
quả

294 H42.203-250825-8267 NGUYỄN TẤT PHÚ 
HOÀ

Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 25/08/2025 15:06:37 28/08/2025 
08:00:00

25/08/2025 
16:36:14

Đã trả kết 
quả

295 H42.203-250825-8389 NGUYỄN QUỐC TOẢN Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 25/08/2025 15:13:29 28/08/2025 
08:00:00

25/08/2025 
16:37:09

Đã trả kết 
quả

296 H42.203-250825-8866 LÊ THỊ HOÀ Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 25/08/2025 15:36:39 28/08/2025 
08:00:00

25/08/2025 
16:38:27

Đã trả kết 
quả

297 H42.203-250825-9021 TRẦN QUANG YÊN Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 25/08/2025 15:41:13 28/08/2025 
08:00:00

25/08/2025 
16:39:20

Đã trả kết 
quả

298 H42.203-250825-9172 TRẦN THU HÀ Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 25/08/2025 15:47:37 28/08/2025 
08:00:00

25/08/2025 
16:40:16

Đã trả kết 
quả

299 H42.203-250825-9564 Đồng Chiến Thắng Trần Phương Thức chứng thực 25/08/2025 16:07:43 28/08/2025 
08:00:00

26/08/2025 
08:15:18

Đã trả kết 
quả

300 H42.203-250826-0959 HOÀNG MẠNH 
CƯỜNG

Trần Phương Thức chứng thực 26/08/2025 08:35:38 29/08/2025 
08:34:00

27/08/2025 
08:19:44

Đã trả kết 
quả

301 H42.203-250825-13172 lê thị thùy dung Trần Phương Thức chứng thực 26/08/2025 08:39:14 29/08/2025 
08:38:00

27/08/2025 
08:22:05

Đã trả kết 
quả

302 H42.203-250826-3356 Lê Thị Thân Trần Phương Thức chứng thực 26/08/2025 10:31:47 29/08/2025 
10:31:00

26/08/2025 
15:53:51

Đã trả kết 
quả

303 H42.203-250826-3892 TRẦN TRƯỜNG BÁCH Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 26/08/2025 11:10:18 28/08/2025 
11:10:00

26/08/2025 
17:11:35

Đã trả kết 
quả

304 H42.203-250826-4163 TRẦN TRỌNG THẮNG Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 26/08/2025 11:11:48 28/08/2025 
11:11:00

26/08/2025 
17:09:49

Đã trả kết 
quả

305 H42.203-250826-4178 PHẠM HOÀNG ANH Trần Phương Thức chứng thực 26/08/2025 11:12:09 29/08/2025 
11:11:00

26/08/2025 
15:51:36

Đã trả kết 
quả

306 H42.203-250826-5556 TRẦN THỊ LAN Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 26/08/2025 13:25:16 28/08/2025 
13:25:00

27/08/2025 
08:00:24

Đã trả kết 
quả

307 H42.203-250826-5748 PHÙNG MINH CHIẾN Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 26/08/2025 13:39:51 28/08/2025 
13:39:00

26/08/2025 
17:13:00

Đã trả kết 
quả

308 H42.203-250826-6158 TRẦN THỊ KHÁNH LY Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 26/08/2025 14:10:36 28/08/2025 
14:10:00

26/08/2025 
17:14:03

Đã trả kết 
quả

309 H42.203-250826-6673 Nguyễn Thùy Dương Nguyễn Văn Tuần chứng thực 26/08/2025 14:35:39 29/08/2025 
14:35:00

27/08/2025 
13:13:07

Đã trả kết 
quả

310 H42.203-250826-6732 PHẠM THỊ LOAN Trần Việt Hoàng Chứng thực chữ ký 26/08/2025 14:38:53 28/08/2025 
13:38:00

27/08/2025 
08:10:41

Đã trả kết 
quả

311 H42.203-250826-7323 TRẦN THỊ HUẤN Trần Phương Thức chứng thực 26/08/2025 15:01:16 29/08/2025 
08:00:00

27/08/2025 
13:26:49

Đã trả kết 
quả

312 H42.203-250826-7067 HOÀNG MINH HẰNG Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 26/08/2025 15:08:23 29/08/2025 
08:00:00

26/08/2025 
17:16:14

Đã trả kết 
quả

313 H42.203-250826-7706 ĐINH THỊ NGỌC THU Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 26/08/2025 15:14:35 29/08/2025 
08:00:00

27/08/2025 
08:01:26

Đã trả kết 
quả

314 H42.203-250826-8177 HOÀNG HÀ LINH Trần Việt Hoàng Chứng thực chữ ký 26/08/2025 15:31:03 29/08/2025 
08:00:00

26/08/2025 
17:22:09

Đã trả kết 
quả

315 H42.203-250826-9992 TRẦN QUANG MINH Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 26/08/2025 16:40:17 29/08/2025 
08:00:00

27/08/2025 
08:02:45

Đã trả kết 
quả

316 H42.203-250827-0857 TRẦN HUY NGỌ Trần Thị Thu Hương chứng thực 27/08/2025 08:24:18 01/01/2026 
08:23:00

08/09/2025 
08:47:26

Đã trả kết 
quả

317 H42.203-250827-0753 PHÙNG THỊ PHƯƠNG 
ANH

Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 27/08/2025 08:46:04 29/08/2025 
08:44:00

27/08/2025 
13:47:33

Đã trả kết 
quả

318 H42.203-250827-2271 ĐINH QUỐC HUY Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 27/08/2025 09:17:15 29/08/2025 
09:17:00

27/08/2025 
13:48:52

Đã trả kết 
quả

319 H42.203-250827-3219 TRẦN CÔNG NAM  Trần Việt Hoàng chứng thực 27/08/2025 09:52:36 29/08/2025 
08:51:00

27/08/2025 
16:12:51

Đã trả kết 
quả

320 H42.203-250827-3453 Nguyễn Văn Sơn Nguyễn Văn Tuần Chứng thực chữ ký 27/08/2025 10:01:08 29/08/2025 
09:01:00

27/08/2025 
15:44:56

Đã trả kết 
quả

321 H42.203-250827-3558 Nguyễn Văn Sơn Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 27/08/2025 10:03:55 29/08/2025 
10:03:00

27/08/2025 
13:50:30

Đã trả kết 
quả

322 H42.203-250827-2341 Trần Thị Linh Nguyễn Quốc Toản chứng thực 27/08/2025 10:42:08 03/09/2025 
10:34:00

28/08/2025 
07:26:20

Đã trả kết 
quả

323 H42.203-250827-2395 Trần Thị Thanh Thủy Nguyễn Quốc Toản chứng thực 27/08/2025 10:45:38 03/09/2025 
10:45:00

28/08/2025 
07:28:30

Đã trả kết 
quả

324 H42.203-250827-2531 Lê Thị Kiên Giang Nguyễn Quốc Toản chứng thực 27/08/2025 10:46:43 03/09/2025 
10:46:00

28/08/2025 
07:30:37

Đã trả kết 
quả

325 H42.203-250827-5039 MAI VĂN BẮC Trần Văn Nam cấp phép xây dụng 27/08/2025 11:16:46 19/09/2025 
11:16:00

17/09/2025 
10:29:12

Đã trả kết 
quả

326 H42.203-250827-5174 NGUYỄN HƯƠNG LAN Trần Việt Hoàng chứng thực 27/08/2025 11:24:54 29/08/2025 
11:24:00

27/08/2025 
13:52:30

Đã trả kết 
quả

327 H42.203-250827-7734 Trần Văn Huy Nguyễn Văn Tuần Chứng thực chữ ký 27/08/2025 14:26:16 29/08/2025 
13:26:00

27/08/2025 
15:45:44

Đã trả kết 
quả

328 H42.203-250827-8006 TRẦN MAI LY Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 27/08/2025 14:36:35 29/08/2025 
14:36:00

27/08/2025 
14:58:53

Đã trả kết 
quả

329 H42.203-250827-8805 TRẦN THÌ THƠM Trần Việt Hoàng chứng thực 27/08/2025 15:11:34 04/09/2025 
08:00:00

28/08/2025 
08:34:39

Đã trả kết 
quả

330 H42.203-250827-9236 NGUYỄN THỊ TUYẾT 
NHUNG

Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 27/08/2025 15:25:41 03/09/2025 
08:00:00

27/08/2025 
16:31:36

Đã trả kết 
quả



331 H42.203-250827-9901 HOÀNG MINH THIỆN Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 27/08/2025 15:53:21 03/09/2025 
08:00:00

27/08/2025 
16:32:05

Đã trả kết 
quả

332 H42.203-250827-10247 NGÔ KHÁNH LINH Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 27/08/2025 16:03:08 03/09/2025 
08:00:00

28/08/2025 
07:29:53

Đã trả kết 
quả

333 H42.203-250827-10711 VŨ THỊ NGỌC ANH Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 27/08/2025 16:23:01 03/09/2025 
08:00:00

28/08/2025 
07:30:51

Đã trả kết 
quả

334 H42.203-250827-12672 Trần Văn Toàn Nguyễn Văn Tuần Cải chính hộ tịch 27/08/2025 19:31:21 04/09/2025 
08:00:00

29/08/2025 
21:25:05

Đã trả kết 
quả

335 H42.203-250828-1610 TRẦN KHẮC DƯỢC Trần Văn Nam ĐÍNH CHÍNH 28/08/2025 09:37:06 11/09/2025 
09:36:00

10/09/2025 
13:54:45

Đã trả kết 
quả

336 H42.203-250828-3131 ĐỖ TRƯỜNG AN Nguyễn Quốc Toản Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

28/08/2025 13:31:49 04/09/2025 
13:23:00

29/08/2025 
16:53:24

Đã trả kết 
quả

337 H42.203-250828-5490 TRẦN THỊ THANH Trần Việt Hoàng chứng thực 28/08/2025 13:41:01 04/09/2025 
13:40:00

28/08/2025 
16:55:27

Đã trả kết 
quả

338 H42.203-250828-5281 TRẦN ĐỈNH THỦY Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 28/08/2025 13:45:05 03/09/2025 
13:42:00

28/08/2025 
16:31:40

Đã trả kết 
quả

339 H42.203-250828-5338 TRẦN TUẤN BÌNH Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 28/08/2025 13:47:00 03/09/2025 
13:46:00

28/08/2025 
16:45:45

Đã trả kết 
quả

340 H42.203-250828-5380 TRẦN THỊ KIỀU ANH Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 28/08/2025 13:49:34 03/09/2025 
13:49:00

28/08/2025 
16:32:59

Đã trả kết 
quả

341 H42.203-250828-5441 TRẦN ĐÌNH ĐỨC Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 28/08/2025 13:52:34 03/09/2025 
13:52:00

28/08/2025 
16:46:38

Đã trả kết 
quả

342 H42.203-250828-5489 PHẠM PHƯƠNG THẢO Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 28/08/2025 13:54:59 03/09/2025 
13:54:00

28/08/2025 
16:47:55

Đã trả kết 
quả

343 H42.203-250828-5533 TRẦN NGỌC BẢO Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 28/08/2025 13:56:27 03/09/2025 
13:56:00

28/08/2025 
16:49:44

Đã trả kết 
quả

344 H42.203-250828-5599 ĐÀO THANH LÂM Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 28/08/2025 13:59:30 03/09/2025 
13:59:00

28/08/2025 
16:51:26

Đã trả kết 
quả

345 H42.203-250828-5676 NGUYỄN NGỌC LINH Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 28/08/2025 14:02:40 03/09/2025 
14:02:00

28/08/2025 
16:52:23

Đã trả kết 
quả

346 H42.203-250828-6467 TRỊNH LÊ THẾ 
NGUYÊN

Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 28/08/2025 14:50:46 03/09/2025 
14:50:00

28/08/2025 
16:53:22

Đã trả kết 
quả

347 H42.203-250828-6478 TRẦN THỊ NGA Trần Phương Thức chứng thực 28/08/2025 14:52:21 04/09/2025 
14:50:00

29/08/2025 
08:21:32

Đã trả kết 
quả

348 H42.203-250828-7249 Phạm Mạnh Tân Nguyễn Văn Tuần Chứng thực 28/08/2025 15:21:46 03/09/2025 
14:21:00

28/08/2025 
21:02:53

Đã trả kết 
quả

349 H42.203-250828-7859 TRẦN HOÀNG DŨNG Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 28/08/2025 16:05:29 04/09/2025 
08:00:00

28/08/2025 
16:53:51

Đã trả kết 
quả

350 H42.203-250828-7949 NGUYỄN THÁI SƠN Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 28/08/2025 16:07:02 04/09/2025 
08:00:00

28/08/2025 
16:54:52

Đã trả kết 
quả

351 H42.203-250828-8018 TRẦN TIẾN TUÂN Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 28/08/2025 16:09:14 04/09/2025 
08:00:00

28/08/2025 
16:57:22

Đã trả kết 
quả

352 H42.203-250828-8092 HOÀNG NGỌC TÚ Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 28/08/2025 16:11:05 04/09/2025 
08:00:00

28/08/2025 
16:58:18

Đã trả kết 
quả

353 H42.203-250828-8180 TRẦN THỊ THU 
PHƯƠNG

Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 28/08/2025 16:12:51 04/09/2025 
08:00:00

28/08/2025 
16:59:16

Đã trả kết 
quả

354 H42.203-250828-8252 TRẦN THANH NGỌC Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 28/08/2025 16:14:17 04/09/2025 
08:00:00

28/08/2025 
17:00:47

Đã trả kết 
quả

355 H42.203-250828-8308 TRẦN PHƯƠNG THẢO Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 28/08/2025 16:15:36 04/09/2025 
08:00:00

28/08/2025 
17:01:38

Đã trả kết 
quả

356 H42.203-250828-8347 TRẦN TIẾN ĐẠT Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 28/08/2025 16:18:59 04/09/2025 
08:00:00

29/08/2025 
16:51:15

Đã trả kết 
quả

357 H42.203-250828-10573 PHẠM QUỐC HẢI Nguyễn Quốc Toản chứng thực 29/08/2025 08:18:16 05/09/2025 
08:08:00

03/09/2025 
14:51:35

Đã trả kết 
quả

358 H42.203-250828-6580 ĐỖ TRƯỜNG AN Nguyễn Quốc Toản Chấm dứt hoạt động hộ kinh 
doanh

29/08/2025 08:22:49 09/09/2025 
08:19:00

03/09/2025 
14:55:05

Đã trả kết 
quả

359 H42.203-250829-1590 TRẦN THỊ SÁU Nguyễn Quốc Toản chứng thực 29/08/2025 09:44:30 05/09/2025 
09:44:00

29/08/2025 
16:55:28

Đã trả kết 
quả

360 H42.203-250829-2344 TRẦN THỊ THƠM Trần Phương Thức chứng thực 29/08/2025 10:43:21 05/09/2025 
10:41:00

03/09/2025 
09:42:23

Đã trả kết 
quả

361 H42.203-250829-1636 PHẠM GIA KHÁNH Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 29/08/2025 10:54:30 04/09/2025 
10:53:00

29/08/2025 
16:52:52

Đã trả kết 
quả

362 H42.203-250829-1965 TRẦN PHÓ THIỆN Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 29/08/2025 10:56:39 04/09/2025 
10:56:00

29/08/2025 
16:54:47

Đã trả kết 
quả

363 H42.203-250829-2159 TRẦN THỊ NGỌC LY Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 29/08/2025 11:01:52 04/09/2025 
11:00:00

29/08/2025 
16:59:00

Đã trả kết 
quả

364 H42.203-250829-2388 LÊ THU HẢO Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 29/08/2025 11:06:21 04/09/2025 
11:04:00

29/08/2025 
17:00:15

Đã trả kết 
quả

365 H42.203-250829-2456 ĐẶNG VĂN HÙNG Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 29/08/2025 11:10:18 04/09/2025 
11:09:00

29/08/2025 
17:05:38

Đã trả kết 
quả

366 H42.203-250829-2524 PHAN THU MINH Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 29/08/2025 11:14:36 04/09/2025 
11:12:00

29/08/2025 
17:34:22

Đã trả kết 
quả

367 H42.203-250829-2605 TRẦN SỸ HẢO Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 29/08/2025 11:17:38 04/09/2025 
11:16:00

29/08/2025 
17:36:27

Đã trả kết 
quả

368 H42.203-250829-2684 BÙI THỊ CẢI Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 29/08/2025 11:20:51 04/09/2025 
11:19:00

29/08/2025 
17:37:54

Đã trả kết 
quả

369 H42.203-250829-2753 NGUYỄN NHƯ GIẢNG Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 29/08/2025 11:23:10 04/09/2025 
11:22:00

29/08/2025 
17:38:57

Đã trả kết 
quả

370 H42.203-250829-2811 TRẦN THỊ HỒNG TÁM Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 29/08/2025 11:26:08 04/09/2025 
11:25:00

29/08/2025 
17:40:02

Đã trả kết 
quả

371 H42.203-250829-2865 TRẦN LÊ QUANG VINH Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 29/08/2025 11:27:30 04/09/2025 
11:27:00

29/08/2025 
17:41:06

Đã trả kết 
quả

372 H42.203-250829-4825 HOÀNG THẾ ANH Trần Việt Hoàng chứng thực 29/08/2025 13:34:04 05/09/2025 
13:33:00

29/08/2025 
16:48:27

Đã trả kết 
quả

373 H42.203-250829-2545 Trần Thị Linh Nguyễn Quốc Toản chứng thực 29/08/2025 13:34:34 05/09/2025 
13:34:00

29/08/2025 
16:57:56

Đã trả kết 
quả

374 H42.203-250829-5114 LẠI VIỆT HÒA Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 29/08/2025 14:14:21 04/09/2025 
14:14:00

29/08/2025 
17:42:02

Đã trả kết 
quả

375 H42.203-250829-5461 TẠ ĐỨC ANH Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 29/08/2025 14:20:54 04/09/2025 
14:19:00

29/08/2025 
17:42:49

Đã trả kết 
quả

376 H42.203-250829-5678 VŨ QUANG ĐỨC Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 29/08/2025 14:34:55 04/09/2025 
14:34:00

29/08/2025 
17:43:49

Đã trả kết 
quả

377 H42.203-250829-5807 LÊ PHƯƠNG THÙY Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 29/08/2025 14:50:33 04/09/2025 
14:49:00

29/08/2025 
17:44:43

Đã trả kết 
quả

378 H42.203-250829-6570 TRẦN MINH CAO Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 29/08/2025 15:30:56 05/09/2025 
08:00:00

29/08/2025 
17:45:40

Đã trả kết 
quả



379 H42.203-250829-6661 Nguyễn Văn Tuần Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 29/08/2025 15:35:45 05/09/2025 
08:00:00

29/08/2025 
17:47:57

Đã trả kết 
quả

380 H42.203-250829-7435 HOÀNG ĐÌNH TIẾN Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 29/08/2025 16:21:37 05/09/2025 
08:00:00

29/08/2025 
17:47:11

Đã trả kết 
quả

381 H42.203-250831-4663 TRẦN ĐĂNG THỨC  Nguyễn Văn Tuần chứng thực 31/08/2025 20:35:15 05/09/2025 
08:00:00

03/09/2025 
14:33:25

Đã trả kết 
quả

382 H42.203-250811-11824 Trần Đắc Trịnh Trần Phương Thức chứng thực 11/08/2025 16:14:49 19/08/2025 
08:00:00

Đã hủy

383 H42.203-250819-10653 HOÀNG VINH QUYỀN Trần Văn Nam Đính chính tên đệm trong 
GCN

19/08/2025 15:45:10 03/09/2025 
08:00:00

Đã hủy

384 H42.203-250819-13288 Ngô Văn Hùng Nguyễn Quốc Toản Đăng ký thành lập hộ kinh 
doanh

20/08/2025 08:24:48 25/08/2025 
08:19:00

Đã hủy

385 H42.203-250819-13277 Nguyễn Mạnh Cường Nguyễn Quốc Toản Thay đổi nội dung đăng ký 
hộ kinh doanh

20/08/2025 08:56:31 25/08/2025 
08:44:00

Đã hủy

386 H42.203-250822-7332 NGUYỄN THỊ NHUNG Trần Văn Nam Đính chính GCNQSDĐ 22/08/2025 14:10:03 05/09/2025 
14:09:00

Đã hủy

387 H42.203-250822-9570 Nguyễn Thị Thúy  Trần Việt Hoàng chứng thực 22/08/2025 15:48:44 19/09/2025 
11:57:00

Đã hủy

388 H42.203-250826-4468 TRẦN QUANG MINH Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 26/08/2025 11:29:07 28/08/2025 
11:28:00

Đã hủy

389 H42.203-250826-4625 TRẦN THỊ LAN Trần Việt Hoàng Chứng thực điện tử 26/08/2025 13:07:39 28/08/2025 
13:07:00

Đã hủy




